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COMPOSITION: Extractum Folium Ginkgo biloba 40 mg and excipients sq. for 1 coated tablet.

INDICATIONS, ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION:

Refer to package insert.

STORAGE: Temperature not exceeding 30°C, protect from humidity.

KEEP OUTOFREACH OFCHILDREN. Manufacturer: BV PHARMAJOINTSTOCKCOMPANY
READ PACKAGEINSERTCAREFULLY BEFORE USE. Hamlet 2,Tan ThanhTayVillage,Cu ChiDistrict, HCMC.
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BIGIKO 40
6vỉ x 10viên

Box: 113 x46 x40mm

Blister: 105 x42 mm   
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COMPOSITION:ExtractumFolium Ginkgo biloba40mg and excipients sq. for 1 coated tablet.
INDICATIONS:
-Cerebral circulatory insufficiency
7 fintellectual imp. (help to lmp memory,enhance cognitive functions)

- Intermittentclaudication dueto arteriopathy oflower limbs

-Syndromeofvertigo,tinnitus,hearing impairment due to ischaemia
- Cases ofretinalcirculatory Insufficiency such as diabeticretinophathy,maculardegeneration.
- Improve Raynaud’ s syndrome.
ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONSANDFURTHERINFORMATION: Refer to package insert.

STORAGE:Temperature notexceeding 30°C, protectfrom humidity.
KEEPQUTOFREACH OFCHILDREN.
READ PACKAGE INSERTCAREFULLYBEFORE USE.

Manufacturer: BVPHARMAJOINTSTOCKCOMPANY

Hamlet2,TanThanhTay Village,Cu ChlDistrict,HCMC.
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CaokhôBạch quả40mg  
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THANHPHAN:CaokhdBach qua40mgva cdc téduge viladi 1viênnénbaophim.
CHỈĐỊNH:
- Thiểu năng tuần hoàn não.
~Cáctriệuchứngsưygiảm trínăngởngườilớntuổi (giúpcảithiệntrínhớ,tăngchứcnăng nhận thực)
-Cáctriệuchứng đaucáchhồi của bệnhtắcđộng mạch chỉ đưới mãn tính.

-Hội chưngchóng mặt,ù tai,giảmthínhlực do thiếu máu cụcbộ.
~Mộtsốtrưởnghợpthiểu máu võng mạc như bệnh lývõngmạcdođáitháo đường,thoáihoáđiểmvàng.
~CảithiệnhộichứngRaynaud. :
CÁCHDÙNG,CHỐNGCHỈĐỊNHVÀCÁCTHÔNGTIN
BẢOQUẢN:Nhiệtđộkhôngquá 30'C,tránh ẩm.
ĐỀXA TÂMTAYTRẺEM.
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BIGIKO 40
10 vỈx 10viên

Box: 115 x 55 x 46 mm

Blister: 108.5 x 42 mm   
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COMPOSITION:ExtractumFolium Ginkgobiloba40 mg and excipients sq.for 1 coated tablet.
INDICATIONS:
- Cerebral circulatory insufficiency

- Symp f intellectual i (help to improve memor enhancecognitive functions)
- Intermittent claudication dueto arteriopathy oflower iimbs
- Syndrome ofvertigo, tinnitus, hearing impairment dueto ischaemia
-Cases of retinal circulatory insufficiency such as diabetic retinophathy,macular degeneration.
- Improve Raynaud's syndrome,

ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONSAND FURTHER INFORMATION:Referto package insert.
STORAGE:Temperature notexceeding 30°C, protect from humidity.
KEEPOUTOFREACH OFCHILDREN.

READPACKAGE INSERTCAREFULLYBEFORE USE.

Manufacturer. BVPHARMAJOINT STOCKCOMPANY

Hamlet2,TanThanhTayVillage,Cu ChiDistrict, HCMC.
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CaokhôBạch quả40 mg

Ñ) Thuốc uống
Hộp 10vix 10 viên nén bao phim

THÀNHPHẦN:Cao khô Bạch quả40mgvà các tá dượcvừađủ 1 viênnénbao phim.
CHỈĐỊNH:
- Thiéu năng tuần hoàn não.
~Cáctriệu chứng suy giảmtrínăng ởngười lớn tuổi ( giúp cải thiệntrínhớ,táng chức năng nhậnthức..)
-Cáctriệu chứng đau cách hồi củabệnh tắcđộng mạchchỉ dưới mãn tính,

-Hộichứng chóng mật,ùtai,giảmthính lựcđo thiếu máu cục bộ.
~ Mộtsốtrườnghợpthiếumầuvõng mạc nhưbệnhlývõngmạcdođáitháođướng,thoáihoáđiểmvàng.

~ Cải thiện hội chứng Raynaud.
CÁCH DÙNG,CHỐNGCHỈĐỊNH VÀCÁCTHÔNGTIN KHÁC:Đọc từhướng dẫn sử dụngthuốc.
BẢOQUẦN:Nhiệtđộ không qua30°C,tranh dm.
DEXATAMTAYTRẺ EM.
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHI DÙ

Nhà sản xuất: CÔNGTYCỔ PHẦN BVPHARMA `“ ....
Ấp 2,Xã Tân Thạnh Tây, Huyện CủChị,TP. HCM..../ Cc ONG T Y
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TỜHƯỚNG DẪNSỬ DỤNG THUÓC

 

DANG BAO CHE: Vién nén bao phim. ẤGA

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vi x10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 60 vién, hdp 1/sat ‘CONG

100 vién. ø[ COP

DƯỢC LỰC: Cao Ginkgo Biloba được chiết xuất từ lá của cây Bạch quả còn gọi là cây Ngân hạnh, tên khoa nde das BY Phi

Ginkgo biloba thuộc họ Ginkgoaceae. Cây này được trồng nhiều ở Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và miền tây nản -

nước Pháp. Cây thuốc này đã được sử dụng lâu đời ở Trung quốc trong điều trị các bệnh lão suy và đã được nhiều nude <2TF

trên thế giới nghiên cứu sử dụng trong 20 năm qua.

Thành phan chính có tác dụng trị liệu gồm 2 nhóm là các terpen và polyphenol. Nhóm terpen gồm có Bilobalid và các

Ginkgolid ( đến nay có 5 Ginkgolid được nhận diện là Ginkgolid A,B,C,M và J ). Nhóm polyphenol gồm các flavonoid

như Biflavol, Gingitol, Ametoflavon, Flavonol ( Quercetol, Kampferol, Isorhamnetol ) và Proanthocyanidol. Những

chất này có tác dụng rõ trên hệ tuần hoàn có tác dụng làm dãn động mạch, tăng co bóp mạch máu, giảm tính thắm thành

mạch máu, tăng tuần hoàn não, tăng lượng glucose và ATP trong tô chức thần kinh, tăng dung nạp oxy ở não. Gần đây

người ta chú ý đến các Ginkgolid nhất là Ginkgolid B có hoạt tính mạnh nhất trong việc duy trì tính đàn hồi của mạch
máu và có tính ức chế các yếu tố kích hoạt tiểu cầu PAF ( Platelet - Activating Factor) nên tránh được sư kết vón tiểu

cầu gây tai biến tắc mạch. Ngoài ra các flavonoid còn có tính chống oxid hóa, chống lão hóa, chống các lipid có gốc tự

do, bảo vệ điểm vàng của mắt. Hiện thuốc đang được nghiên cứu trong điều trị bệnh Alzheimer.

CHI DINH DIEU TRI:
- Thiêu năng tuần hoàn não.

- Các triệu chứng suy giảm trí năng ở người lớn tuổi ( giúp cải thiện trí nhớ, tăng chức năng nhận thức..)

- Các triệu chứng đau cách hồi của bệnh tắc động mạch chỉ dưới mãn tính.

~- Hội chứng chóng mặt, ù tai, giảm thính lực do thiếu máu cục bộ.

- Một số trường hợp thiếu máu võng mạc như bệnh lý võng mạc do đái tháo đường, thoái hoá điểm vàng.

- Cải thiện hội chứng Raynaud.

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG.

- Người lớn: UốngI viên x 3 lần mỗi ngày vào các bữa ăn. 3

- Thời gian dùng thuốc từ 4- 6 tuần, có thể dùng đến 12 tuần để đạt hiệu quả tốt nhật.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH.

- Các trường hợp quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Trẻ em đưới 12 tuôi,phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

- Các trường hợp có rối loạn đông máu, đang xuất huyết.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG.

- Liéu dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được thiết lập.

- Thận trọng khi dùng chung với các thuốc chống co giật, chéng tram cảm, thuốc hạ huyết áp.

- Thận trọng khi dùng cùng lúc với thuốc chồng đông và các thuốc chong viém khéng steroid.

- Theo nghiên cứu sơ bộ Ginkgo biloba có thể có ảnh hưởng trên sự tiết Insulin và mức đường huyết

trọng khi dùng cho bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường

- Thuốc này không phải là thuốc hạ huyết áp nên không thể dùng để điều trị thay thế cho các thuốc chống tăng huyết áp

đặc trị.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

- Liều cao Ginkgo biloba làm giảm tác dụng của các thuốc chống co giật như Carbamazepin, Caproic acid..

  
   cần phải thận

- Ginkgo biloba có thé lam tang tac dung phy của các thuốc IMAO và có ảnh hưởng các thuốc chéng tram cam, lam

tăng nguy cơ bị hội chứng serotonin biểu hiện qua sự cứng cơ, nhịp tim nhanh, sốt cao, vã mồ hôi..



   
i gba có thể làm tăng tác dụng của các thuốc hạ huyết áp nhất là với Nifedipin và các thuốc ức chế calci.

xứ.  ig0
Z “49 `

-Ginkeo it àcó thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi dùng chung với các thuốc chống đông máu như Warfarin,

ẳ© Heparin,ne n, Clopidogrel va các thuốc chống viêm như Aspirin, Ibuprofen, Naproxen..
CO PH \
- Đã cóth bị tăng huyết áp được báo cáo khi dùng chung Ginkgo biloba với thuốc lợi tiểu loại Thiazid.

BV LHNH /Ÿ/j   

  

P CO THAI VA CHO CON BU.

ụng thuốc này cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú.

. ee oe . soe ` ; . Vay.
TAC DUNG DOI VOI KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MỘC: Không có báo cáo. _

  

 

QUA LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Các triệu chứng quá liều bao gồm: Tiêu chảy, buồn nôn, nôn mửa, giäÑMrườiÈ
cơ, co giật, các dauhigu xuất huyết ( chảy máu cam, tiêu phân đen...). Xử trí: không có thuốc giải độc đuyiine

cần phải rửa dạ dày, điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ.

ực

hêu

  

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:

- Đôi khi xảy ra rối loạn tiêu hoá nhẹ, hiếm khi gây dị ứng ở da.

- Đau đầu nhẹ thoáng qua có thê xảy ra nơi một số người vào 2 - 3 ngày đầu dùng thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BAO QUAN: Noi nhiệt độ không quá 30C, tránh âm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

DEXA TAM TAY TREEM ; Ộ
ĐỌCKỸHƯỚNG DAN SUDUNG TRUOCKHIDUNG.  -
NEU CAN THEM THONG TINXINHOIY KIEN CUA BAC SI

NHÀ SẢN XUẤT: CONG TY CO PHAN BV PHARMA
Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

 


